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	TT
	Họ và tên
	Chức danh/Đơn vị

	A
	
	Công đoàn cấp trên cơ sở

	1
	Nguyễn Như Hồng
	Đội trưởng Đội Xếp dỡ. Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

	2
	Nguyễn Thái Định
	Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, Tổng Công ty Dầu Việt Nam

	3
	Phạm Thị Mẫn
	Trưởng phòng Tổng hợp, chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam-Công ty cổ phần tại Bà Rịa Vũng Tàu

	4
	Nguyễn Thọ Kỷ
	Cửa hàng trưởng Cửa hàng xây dựng số 3 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh, Tổng Công ty Dầu Việt Nam

	5
	Nguyễn Hùng Tiến
	Kỹ sư Phòng Kỹ thuật giám sát, Công ty Quản lý Dự án Khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam

	6
	Vũ Thị Phương
	Cán sự Phòng Hành chính Tổ chức Công ty Kinh doanh các sản phẩm Khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam

	7
	Võ Thanh Tịnh
	Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Khối Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí

	8
	Tô Thị Hải
	Cán bộ Hồ sơ, Chủ tịch Công đoàn Đội Dịch vụ, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí

	9
	Trần Văn Thặng
	Tổng Quản lý Cụm N1, trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng tổng hợp Dầu khí

	10
	Trương Văn Quốc
	Tổ trưởng Tổ đổi ca-Phòng Dịch vụ-Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng tổng hợp Dầu khí

	11
	Chu Nguyễn Bạch Dương
	Trưởng Ban Bảo hiểm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần PVI

	12
	Phùng Thị Lý Hiền
	Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu, Công ty Cổ phần PVI

	13
	Lê Văn Tu
	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

	14
	Thái Quang Sang
	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

	15
	Kiều Ngọc Anh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

	16
	Nguyễn Văn Phú
	Chuyên viên Chính An toàn, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

	17
	Lê Mạnh Tuấn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Dầu khí Thái Bình Dương, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

	18
	Trương Thanh Đạt
	Thợ máy trực ca AB Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

	B
	
	Công đoàn cơ sở

	19
	Nguyễn Văn Đại
	Giàn trưởng, Giàn CTK-3, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

	20
	Đỗ Mạnh Hà
	Cảng trưởng, Cảng biển Xí nghiệp Dịch vụ và Cung ứng vật tư thiết bị, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

	21
	Châu Nhật Bằng
	Kỹ sư phòng Nghiên cứu Vận chuyển dầu và khí, Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

	22
	Nguyễn Thúy Hạnh
	Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

	23
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ
	Phó Chánh văn phòng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

	24
	Nguyễn Thu Phương
	Chủ tịch Công đoàn PVCombank khu vực Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

	25
	Hoàng Xuân Bách
	Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

	26
	Phạm Anh Tuấn
	Phó phòng Điều hành Khoan, Chủ tịch Công đoàn CSTV Xí nghiệp Điều hành Khoan, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

	27
	Hoàng Thế Nam
	Kỹ sư giám sát vận hành Nhà máy- Ban Vận hành sản xuất Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

	28
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Nhân viên chính Tiến độ thiết bị quay-Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

	29
	Trần Thị Thanh Nga
	Phó phòng Hành chính Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

	30
	Trần Quang Long
	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

	31
	Trần Huy Hoàng
	Trưởng ca vận hành, phòng Vận hành số 5 Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

	32
	Nguyễn Thị Ngân
	Kỹ sư kế hoạch bảo dưỡng Ban Bảo dưỡng, Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

	33
	Lê Thị Thanh Hương
	Trưởng phòng Quản lý Hợp đồng, Ban Thương mại Công ty cổ phần Đạm Cà Mau

	34
	Lương Minh Hải
	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất

	35
	Lê Thị Phượng
	Tổ trưởng Tổ công đoàn Ban Công nghệ An toàn Môi trường Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

	36
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Kế toán trưởng, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa công trình Dầu khí

	37
	Dương Bắc Sơn
	Chánh văn phòng Đảng đoàn thể Viện Dầu khí Việt Nam

	38
	Ninh Trọng Tuấn
	Tổ trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điện, Trường Cao đẳng Dầu khí

	39
	Trần Ngọc Trung
	Trợ lý giám sát Điện Tự động hóa Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

	40
	Trần Văn Hữu
	Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

	41
	Trần Huy Bình
	Giám sát An toàn sức khỏe-Môi trường Dự án Sân phân phối 500-220KV Long Phú và Bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Long Phú. Chuyên viên phòng Kiểm soát dự án Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long phú 1

	42
	Lê Đình Thụ
	Chuyên viên chính An toàn Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc

	43
	Lê Văn Sỹ
	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí

	44
	Trần Thị Lý
	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty Điều hành Đường Ống Tây Nam

	45
	Ngô Thị Minh Hà
	Trưởng phòng Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Dầu khí Nghi Sơn

	46
	Đào Minh Tùng
	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
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